KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU
Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 25/11/2024 - 20/12/2024.
GV: Trần Thị Huyền – Nhà trẻ A
	Mục tiêu
	
	Nội dung
	Hoạt động

	                                       I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	                                 * Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

	5.Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh...).
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định
+   Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, khi đi biết xin phép.
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
+ Chuẩn bị chỗ đi ngủ.
- Trẻ tập tự xúc ăn.
+ Xúc cơm ăn, uống nước.
+ Tự  biết rửa tay khi tay bẩn, rửa tay trước khi ăn, trẻ đã biết lau miệng và uống nước sau khi trẻ ăn xong.
-Tập tự phục vụ: Xúc cơm, uống nước  Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt.
+ Trẻ biết ngồi vào bàn khi ăn, xúc cơm ăn không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết tự uống nước sau khi ăn xong.
	-Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh

	                                                 * Phát triển vận động

	13.Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động: đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô.

	+Tập đi, chạy
- Chạy theo hướng thẳng
 
	* HĐ chơi tập có chủ định:
+VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
TCVĐ : Mèo và chim sẻ


	14.Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò, trương, trèo để giữ được vật đặt trên lưng.
	1. Tập bò, trườn, trèo
+ Bò theo đường ngoằn ngoèo

	* HĐ chơi tập có chủ địn
+VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngoèo
+TCVĐ: Chuyền bóng

	15. Trẻ thực hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng.Thực hiện phối hợp vận động tay mắt trong: tung , bắt, ném, 
	-  Tung, ném, bắt:
+ Tung bóng qua dây
+  Ném bóng  về trước
	* HĐ chơi tập có chủ địn
- VĐCB:
+ Tung bóng qua dây
+  Ném bóng  về trước
+TCVĐ:
1. Trời nắng trời mưa
1. Nhảy qua suối nhỏ

	                                                    II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	20. Nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi. 
	Tên và công việc của của các chú bộ đội 
NBTN: chú bộ đội 
	* HĐ chơi tập có chủ địn
+ NBTN: chú bộ độ 
 

	21. Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
	+ Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
NBTN: con gà - con vịt 
1. Con cá- con tôm -con của
1. Con hổ -con khỉ 

	* HĐ chơi tập có chủ địn
+ NBTN: 
- Con gà - con vịt
- Con cá – con tôm – con cua
- Con hổ - con khỉ

	                                           III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	28. Đọc  được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 
- Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3-4 tiếng. Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý. 
+ Thơ : Con cá vàng, con voi.
+ Truyện : 
- Qủa trứng (Nguyễn Duy thái)
- Thỏ Ngoan (Hoàng Oanh)

	* HĐ chơi tập có chủ địn
+ Thơ : Con cá vàng, con voi.
+ Truyện : 
- Qủa trứng (Nguyễn Duy thái)
- Thỏ Ngoan (Hoàng Oanh)
*Chơi tập buổi chiều:
Làm quen,xem tranh truyện, nghe kể …

	29. Nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	- Trẻ thể hiện nhu cầu, mong muốn, và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn
	- Các hoạt động trong ngày  

	            IV.  PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI- THẨM MỸ

	40. Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi
	- Quan tâm đến các vật nuôi. bắt chước tiếng kêu, gọi.
	* Hoạt động chơi tập
* Dạo chơi, trò chơi

	41.Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
- Trẻ nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc
	-Hát được các bài hát trong chủ đề.
-Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ.
-Nói được tên các bài hát, bản nhạc đơn giản.
-Nói được tên tác giả của các bài hát và bản nhạc đó.
-Biết được nội dung của các bài hát, bản nhạc.
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
+DH: Con gà trống
+ VĐMMH: Cá vàng bơi
+ Đi một hai  
+ Nghe hát:  Thật là hay, Chú voi con ở Bản Đôn
+TC:  Nghe tiếng kêu của con gì? 
 Con vật đóng băng
	* HĐ chơi tập có chủ địn
- DH: Con gà trống
 VĐMMH: Cá vàng bơi
Biểu diễn cuối chủ đề: Đi một hai  
+ Nghe hát:  Thật là hay, Chú voi con ở Bản Đôn
TC: 
- Nghe tiếng kêu của con gì? 
- Con vật đóng băng
Hoạt động góc 
Hoạt động chiều : 
- Làm quen các bài hát

	42.Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	
-Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình.
-Tô màu tranh không chườm ra ngoài.
-Vẽ các đường nét đúng theo yêu cầu. 
1. Xem tranh

	* HĐ chơi tập có chủ địn
- HĐVĐV: Xếp nhà cho chú bộ đội.
1. Tạo hình:
+ Tô màu con cá heo
+ Tô màu con voi
+ Nặn con giun
*Chơi ở góc:
Xếp nhà cho cá tôm.vẽ ,tô 



 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thực hiện tuần 1 từ ngày 25/11 đến  29/11/2024. 
	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học tập của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài “tiếng chú gà trống gọi”
- Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ đứng dậy “dạ”, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ


	Hoạt động chơi tập có chủ định 
	PTNT
NBTN:
Con gà - con vịt.
	PTTC
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
TCVĐ: Mèo và chim sẻ

	PTTCXH
Tạo hình:
Nặn con giun 

	PTNN
Truyện
Quả trứng
	 PTTCXH
Âm nhạc
- DH: Con gà trống  (TT)
- TCAN: Nghe tiếng kêu của con vật 

	Dạo chơi ngoài trời
	+ HĐCMĐ: Quan sát thời tiết ,  cây rau ,cây hoa hồng  dạo chơi sân trường dạo chơi nhặt lá xung quanh trường.
+ TCVĐ:Mèo và chim sẻ, Bắt bướm, trời nắng trời mưa, gà trong vườn rau.
+ Chơi tự do: Cô quản trẻ.
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic

	Chơi ở các  góc
	- Góc thao tác vai: Trò chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ
- Góc HĐVĐV: xếp nhà cho các con vật,xếp đường đi cho các con vật, nặn thức ăn, xem tranh các con vật, chơi thả hình.
-  Góc vận động: chơi với vòng, gậy, chi chi chành chành...

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Trẻ ngủ ngon giấc...

	Chơi tập buổi chiều
	- Xem tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình.
- HDTC : Bắt bướm.
- Làm quen truyện: quả trứng
- LQ bài hát” con gà trống”
- Chơi tự chọn. Hoạt động tập thể.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thực hiện tuần 1 từ ngày 02/12 đến  06/12/2024.
	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học tập của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài “con gà trống ”
- Điểm danh: Cô gọi tên từng trẻ đứng dậy “dạ”, trẻ vắng cô đánh dấu vào sổ


	Hoạt động chơi tập có chủ định 
	PTNT
NBTN:
Con cá – con tôm – con cua

	PTTC
VĐCB:  Bò theo đường ngoằn nghoèo
TCVĐ: Cáo và mèo
	PTTCXH
Tạo hình:
Tô màu  con cá heo

	PT NN
Thơ:
Con cá vàng
	PT-TCXH
VĐMMH: Cá vàng bơi
NH: Thật là hay


	Dạo chơi ngoài trời
	+ HĐCMĐ: quan sát con cá, quan sát thời tiết, quan sát con tôm, vườn rau .hoa mười giờ 
+ TCVĐ: Cua bò, cắp cua, mèo và chim sẻ, thả đỉa ba ba
+ Chơi tự do: Cô quản trẻ.
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic

	Chơi ,hoạt độngở các  góc
	Chơi thao tác vai:Trò chơi Bế em, Cho em ăn, ru em ngủ.
Góc HĐVĐV:Trò chơi: Xâu vòng bằng các con vật,Xếp ao cá,Tô màu tranh, Xem tranh, sách về con vật, Lồng hộp.
 Góc vận động:- Trò chơi: Chơi với bóng,Trời nắng trời mưa,Cua bò, cua còng đấu phép.

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập ngủ ngon giấc


	Chơi tập buổi chiều
	- Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước
- Cho trẻ nghe các bài hát về các con vật.
- HDTCM : Bắt chước tạo dáng 
- Giải câu đố về các con vật
- Thực hiện vở LQVT
- Chơi tự chọn



KH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH : CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
                    Kế hoạch thực hiện tuần 1 từ ngày 09/12 - 13/12/2024
	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học tập của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài ‘ Con gà trống”.

	Hoạt động chơi tập có chủ định 
	PTNT
NBTN:
 Con hổ - con khỉ

	PTTC: VĐCB: Tung bóng qua dây
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	PTTCXH
Tạo hình:
Tô màu con voi.
	PTNN
Thơ: 
Con voi

	PTTCXH
Âm nhạc:
NH: Chú voi con ở Bản Đôn ( TT)
TC: Con vật đóng băng

	Dạo chơi ngoài trời
	+ HĐCMĐ: Dạo chơi trò chuyện về các con thỏ, , quan sát vườn rau ,dạo chơi nhặt lá xung quanh trường, quan sát thời tiết trong ngày.
+ TCVĐ:gà trong vườn rau, cáo và thỏ, bắt chước tạo dáng,phi ngựa
+ Chơi tự do: Cô quản trẻ.	
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic

	Chơi, hoạt độngở các  góc
	- Góc thao tác vai: Trò chơi: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ,
- Góc HĐVĐV: xây trang trại chăn nuôi,nặn con giun,xếp đường đi cho các con vật, xem tranh ảnh các con vật, xâu vòng các con vật.
- Góc vận động: Chơi với vòng, gậy, bóng.	


	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150 đúng giờ...

	Chơi tập buổi chiều
	- Xem tranh ảnh về động vật sống trong rừng
- Làm quen bài thơ: “Con voi” (Phạm Hổ)
- HDTCM: Con vật đóng băng
- Chơi tự chọn
- Hoạt động tập thể.
- NGCT




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
Thực hiện 1 tuần : từ ngày 16/12 - 20/12/2024.
	HĐ
          Thứ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	- Đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ từ phụ huynh, nhắc trẻ về chỗ ngồi lấy đồ chơi cho trẻ chơi
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ và việc học tập của trẻ
- Thể dục sáng: Tập với bài “tiếng chú gà trống gọi”
- Điểm danh: Cô gọi tên trẻ , chấm ăn vào phần mềm, báo ăn

	Hoạt động chơi tập có chủ định 
	PTNT
NBTN:
Chú bộ đội

	PTTC
VĐCB: Ném bóng về phía trước
TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ
	PTTCXH
HĐVĐV:
Xếp nhà cho chú bộ đội .
	PTNN
Truyện : 
Thỏ Ngoan
	PTTCXH
BDCCĐ bài : Đi một hai và một số bài trong chủ đề.
NH: Cháu thương chú bộ đội.

	Dạo chơi ngoài trời
	+ HĐCMĐ: Trò chuyện về chú bộ đội, Dạo chơi nhặt lá vàng rơi, quan sát cây sấu, quan sát  thời tiết, 
TCTT: cắp cua bỏ giỏ
+ TCVĐ: Làm chú bộ đội, về đúng nhà,gà trong vườn rau, tập vồng vông...
+ Chơi tự do: Cô quản trẻ.


	Chơi ,hoạt độngở các  góc
	 Chơi thao tác vai:Trò chơi Bế em, Cho em ăn, ru em ngủ.
Góc HĐVĐV:- Trò chơi: Xâu vòng bằng các con vật,Xếp nhà cho chú bộ đội,Tô màu tranh, Xem tranh, sách về chú bộ đội, Lồng hộp.
 Góc vận động:- Trò chơi: Chơi với bóng,Trời nắng trời mưa,đấu phép,..
*Hoạt động thay thể: Giao lưu trò chơi, nhảy erobic

	Ăn ngủ
	- Tập cho trẻ biết ngồi ngăn ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. Khi ăn không nói chuyện riêng.
- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm cơm rơi, không bốc thức ăn bỏ sang bát bạn, ăn hết suất ăn của mình.
- Tập cho trẻ thói quen ngủ ở trường một giác khoảng 150 đúng giờ...

	Chơi tập buổi chiều
	- Xem hình ảnh chú bộ đội
- HDTC: Về đúng nhà.
- Tô màu tranh chủ đề.
[bookmark: _GoBack]- LQ chuyện: “Thỏ Ngoan”.- Làm quen bài hát: Đi một hai





